	     PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
     TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG

Họ và tên HS: …………………………………….
Lớp: 5…
	Thứ…....…ngày……tháng   năm 2023
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2023 – 2024
Môn Tiếng Việt - Lớp 5
             ( Bài kiểm tra đọc)



	Điểm đọc
	Nhận xét của giáo viên

………………………..………….………………..………
………………………..………….………………..………

	
Đọc tiếng:.…
Đọc thầm:.…
	
	


I. Đọc thành tiếng. (3 điểm) GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK giữa HKI môn Tiếng Việt lớp 5.
II. Đọc thầm bài văn và làm bài tập. (7 điểm)  –   (Thời gian làm bài: 35 phút)
	
ĐƯỜNG VÀO BẢN
Tôi sinh ra và lớn lên ở một ản hẻo lánh gần biên giới phía Bắc. Con đường từ huyện lị vào bản tôi rất đẹp.
Đoạn đường dành riêng cho dân bản tôi đi về phải vượt qua một con suối to. Nước suối bốn mùa trong veo, rào rạt. Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những mỏm đá ngầm tung bọt trắng xóa. Hoa nước bốn mùa xòe cánh trắng như  trải thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản.
Những ngày nắng đẹp, người đi trên đường nhìn xuống suối sẽ bắt gặp những đàn cá nhiều màu sắc tung tăng bơi lội. Cá như vẽ hoa, vẽ lá giữa dòng…. Bên trên đường là sườn núi thoai thoải. Núi cứ vươn mình lên cao, cao mãi. Con đường men theo một bãi rừng vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa. Đi trên đường, thỉnh thoảng khách còn gặp những cây cổ thụ. Có cây trám trắng, trám đen thân cao vút như đến tận trời… Những con lợn ục ịch đi lại ở ven đường, thấy người, giật mình hộc lên những tiếng dữ dội rồi chạy lê cái bụng quét đất. Những con gà mái dẫn con đi kiếm ăn cạnh đường gọi nhau nháo nhác…
Con đường đã nhiều lần đưa tiễn người bản tôi đi công tác xa và cũng đã từng đón mừng cô giáo về bản dạy chữ. Nhưng dù ai đi đâu về đâu, khi bàn chân đã bén hòn đá, hòn đất trên con đường thân thuộc ấy, thì chắc chắn sẽ hẹn ngày quay lại. 
                                                                           (Vi Hồng  - Hồ Thủy Giang)



*Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc trả lời câu hỏi:
Câu 1. (0.5 điểm) Đoạn đường dành riêng cho dân bản đi về có gì đặc biệt? 
A. Phải vượt qua một con thác bọt tung trắng xóa
B. Phải vượt qua một con suối to, nước bốn mùa trong veo, rào rạt
C. Phải băng qua sườn núi thoai thoải, hoa cỏ mọc đầy hai bên đường
D. Phải đi qua một con đường đầy hoa thơm, cỏ lạ, bướm bay rập rờn, chim hót líu lo


Câu 2. (0.5 điểm) Con đường vào bản có những cảnh vật gì? 
A. Con suối, núi, rừng vầu, rừng trám, trâu bò
B. Con thác, núi, rừng trám, rừng vầu, lợn gà
C. Con suối, núi, rừng vầu, cây trám, lợn gà
D. Con thác, rừng thảo quả, lợn gà, hoa thơm
Câu 3. (0.5 điểm)  Những con vật nào được nhắc đến trong bài văn? 
A. Con vịt, con bò, con lợn
B. Con lợn, con chó, con sư tử
C. Con lợn, con cá, con gà mái
D. Con lợn, con bò, con trâu
Câu 4. (0.5 điểm) Xác định thành phần câu trong câu sau: 
 Có cây trám trắng, trám đen thân cao vút như đến tận trời 
..............................................................................................................................................
Câu 5. (0.5 điểm) Bài văn tả cảnh gì ? 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
Câu 6. (1điểm)Qua bài đọc, em cảm nhận được tình cảm của tác giả với quê hương mình như thế nào?
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
Câu 7. (0.5 điểm) Từ trái nghĩa với “hòa bình” là:       
A. Thanh  bình           B. Bình yên               C. Chiến tranh            D. Thái bình
Câu 8. Từ “chạy” trong câu nào sau đây được dùng với nghĩa gốc? (0,5 điểm)
  A. Bé chạy ra cổng đón mẹ đi chợ về.
  B. Chiếc đồng hồ này chạy rất đúng giờ.
  C. Tàu chạy băng băng trên đường ray.
  D. Chiếc xe này chạy rất tốt.
Câu 9: (0.5 điểm)  Tìm và ghi lại 2 từ đồng nghĩa với từ "vàng rợi? "  
………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10. (2điểm) Đặt hai câu để phân biệt hiện tượng đồng âm với từ "chín"   
a) …………………………………………………………………………….
b)  ………………………………………………………………………
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TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2023– 2024
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5
( Đề kiểm tra viết - Thời gian làm bài: 55 phút  ) 

1.  Chính tả (Nghe viết)  (2 điểm )  (20 phút)
GV đọc cho học sinh viết đoạn văn sau:
Bãi dâu
Tôi đi giữa bãi dâu và có cảm giác như đang lội dưới lòng sông cạn. Cát ở rãnh luống  mềm lún. Những cành dâu lá xôn xao đón lấy ánh nắng chói chang, làm cho lớp cát dưới chân tôi mát rượi. Những cành dâu lòe xòe theo gió như trăm nghìn cánh tay xòe ra, hứng lấy ánh nắng vàng rực, che mát cho khoai lang. Những dây khoai lang mập mạp kia lại có đủ sức đâm chồi lên mơn mởn, quấn quýt bên gốc dâu, giữ ấm cho dâu…
	 Dương Thị Xuân Quý
2. Tập làm văn (8 điểm)
Viết một bài văn miêu tả cảnh đẹp mà em thích



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN                                                                                 
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KT GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2023– 2024
Môn:  TIẾNG VIỆT -  LỚP 5

I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
1. Đọc thành tiếng: 3 điểm 
* Cách đánh giá, cho điểm:
– Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 
2. Đọc thầm và làm bài tập: 7 điểm . 
- Câu 1:  (0,5 điểm) B
- Câu 2:  (0.5 điểm) C
- Câu 3:  (0.5 điểm) C
- Câu 4:  (0.5 điểm) 
Có cây trám trắng, trám đen / thân cao vút như đến tận trời
       		        CN						VN
- Câu 5: (0.5 điểm) Tả cảnh vật trên con đường vào bản ở vùng núi phía Bắc.        
- Câu 6:  (1 điểm) Tác giả yêu vẻ đẹp trên con đường quen thuộc ở quê mình, tác giả nhớ nét giản dị, thơ mộng của vùng núi, nơi gắn bó và nuôi dưỡng bao thế hệ con người nơi đây…..
- Câu 7: (0.5 điểm) C
- Câu 8:  (0.5 điểm) A
- Câu 9:  (0.5 điểm) Vàng tươi, vàng rực,…. 
- Câu 10:  Học sinh viết mỗi câu đúng được 1 điểm
VD: 
Nghĩa gốc: Trong vòm cây, lấp ló những chùm quả chín vàng.
Nghĩa chuyển: Bác Mai đã luộc chín con gà.
*Lưu ý: Đặt câu đúng theo yêu cầu cho điểm tương đương. Sai hình thức câu (không viết hoa, thiếu dấu câu trừ 0,25 điểm)
II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
1. Kiểm tra viết chính tả : 2 điểm 
* Hướng dẫn chấm điểm chi tiết:
– Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm.
– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.
2. Kiểm tra viết bài: 8 điểm 
          - Đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau được 8 điểm:
      + Viết được bài văn đủ các phần: MB, TB, KB  đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 15 câu trở lên. 
      +  Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
      +  Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
          - Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm:  
      7,5 - 7 - 6,5 - ...  - 1 
* Lưu ý:
 Không cho điểm 7 trở lên với những bài mắc nhiều hơn 5 lỗi (chính tả, dùng  từ,...)

